Ngày soạn: 05/04/2024
CHỦ ĐỀ 42: ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT
Tổng số tiết: 02 tiết (tiết 147, 148)
Giới thiệu chủ đề: Ôn tập các kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý.
I. MỤC TIÊU: Qua chủ đề, giúp HS:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
a. Kiến thức: 
Hệ thống kiến thức phần Tiếng Việt 9 ở HKII.
b. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng tổng hợp và hệ thống một số kiến thức về phần Tiếng Việt.
- Vận dụng những kiến thức đã học trong giao tiếp đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
c. Thái độ: 
Ý thức tự giác trong học tập.
2.Định hướng phát triển năng lực học sinh 
a. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự ôn tập kiến thức.
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực ôn tập củng cố kiến thức đã học.
- Năng lực phát hiện, phân tích cái hay của từ trong nghệ thuật sử dụng.
- Năng lực tự học/ tự giải quyết vấn đề, vận dụng vấn đề vào thực tiễn đời sống.
- Năng lực diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ (có cách nói, cách viết lưu loát, mạch lạc, có hình ảnh...).
- Năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Giáo viên:
- Đồ dùng dạy học: bảng phụ.
- Phương án tổ chức lớp học: hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm.
- Phương pháp dạy học: Đàm thoại, phát vấn, quy nạp.
2. Học sinh:  
- Đọc và trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.
- Bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

	Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/khởi động (Dự kiến thời lượng 10 phút )
Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế cho học sinh tiếp nhận nội dung bài học.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Phương thức hoạt động: Cá nhân
* Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho học sinh: 
- Kể tên các chủ đề thuộc phần TV đã học ở HKII.
- Nêu đặc điểm, công dụng của khởi ngữ. Cho ví dụ.
- Tìm khởi ngữ trong các câu sau:
1. Sống, chúng ta mong được sống làm người. (Tố Hữu)
2. Hồi còn đế quốc Pháp, mỗi bận đi đâu xa, khoe làng, ông chỉ khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông. Bây giờ, khoe làng, ông khoe khác. (Kim Lân)
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được giao. GV quan sát và trợ giúp HS khi cần thiết.
* Bước 3: HS trình bày kết quả, HS khác nhận xét bổ sung hoàn thành sản phẩm.
* Bước 4: GV dẫn dắt: Tiết học hôm nay giúp các em ôn tập lại những kiến thức đã học đó.
	- HS trả lời:
* Đặc điểm, công dụng của khởi ngữ:
- Khởi ngữ là thành phần đứng trước chủ ngữ.
- Nêu lên đề tài và đối tượng được nói đến trong câu.   
- Trước khởi ngữ có thể thêm những quan hệ từ như: “về, đối với”.
* Tìm đúng các khởi ngữ:
1. Sống.
2. khoe làng. 


* Đánh giá kết quả hoạt động: HS tiếp nhận được nội dung bài mới.

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Dự kiến thời lượng 30 phút )
Mục tiêu hoạt động: Hệ thống kiến thức phần khởi ngữ, các thành phần biệt lập,  liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý.
Rèn kĩ năng tổng hợp và hệ thống một số kiến thức.
Ý thức tự giác trong học tập.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Nội dung 1: ÔN TẬP KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
(Dự kiến thời lượng 10 phút )

	Hoạt động cá nhân.
? Thế nào là khởi ngữ?

? Thế nào là thành phần biệt lập? Kể tên các thành phần biệt lập đã học.


	- Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ, nêu đề tài được nói đến trong câu.
- Thành phần biệt lập là những thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa trong câu. 
Các thành phần biệt lập: thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần phụ chú và thành phần gọi – đáp.



	Nội dung 2: ÔN TẬP LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
(Dự kiến thời lượng 10 phút )

	Hoạt động cá nhân.
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm: thế nào là liên kết câu và liên kết đoạn văn?

	
- Liên kết là sự nối kết ý giữa câu với câu, giữa đoạn văn với đoạn văn bằng những từ ngữ có tác dụng liên kết.
- Giữa các câu và các đoạn văn liên kết với nhau ở mặt: nội dung và hình thức.
+ Về nội dung: quan hệ đề tài, quan hệ hong giữa câu với câu, giữa đoạn văn với đoạn văn.
+ Về hình thức: Sử dụng một số biện pháp: phép lặp, phép thế, phép nối…

	Nội dung 3: ÔN TẬP NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý 
(Dự kiến thời lượng 10 phút )

	Hoạt động cá nhân.
- Hãy phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý? 
- Cho ví dụ.



	- Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu.
- Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.
 bố, qua chi tiết: Con xin lỗi bố ạ!
Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh nắm được kiến thức phần lí thuyết.


	Hoạt động 3: Luyện tập (Dự kiến thời lượng 42 phút )
Mục tiêu hoạt động: HS biết:
- Vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài tập từ SGK, các bài tập khắc sâu kiến thức chính.
- Vận dụng những kiến thức đã học trong giao tiếp đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Nội dung 1: KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
(Dự kiến thời lượng 14 phút )

	- Gọi học sinh đọc bài tập 1 SGK.
? Em hãy tìm khởi ngữ và các thành phần biệt lập trong những câu trên.
- Yêu cầu học sinh quan sát bảng phụ.
* Bài tập bổ sung: 
1. Xác định khởi ngữ và các thành phần biệt lập trong đoạn văn (Đoạn 1 phần phụ lục).


2. Viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in nghiêng thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì trước chủ ngữ):
a. Ông giáo ấy không hút thuốc, không uống rượu.



b. Tôi cứ ở nhà tôi, làm việc của tôi.

	
- Cá nhân tìm, nêu.
- HS khác nhận xét.


- Khởi ngữ: Về ý thức. 
- TP phụ chú: ngôi nhà chung của chúng ta.
- TP tình thái: Có lẽ. 
Câu a.
Thuốc ông giáo không hút, rượu cũng không uống.
Hoặc: Thuốc thì ông giáo không hút, rượu thì ông giáo cũng không uống.
Câu b.
Nhà tôi, tôi cứ ở, việc của tôi, tôi cứ làm.
Hoặc:  Nhà tôi thì tôi cứ ở, việc của tôi thì tôi cứ làm.

	Nội dung 2: LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
(Dự kiến thời lượng 14 phút )

	Gọi học sinh đọc và tìm hiểu bài tập trong SGK.
Tổ chức cho HS thảo luận nhóm.
Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận 1 câu  
? Hãycho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích thể hiện phép liên kết nào?





	
HS thảo luận nhóm.  
* Bài 1: Xác định phép liên kết trong các câu.
+ Đoạn trích (a) sử dụng phép nối “nhưng, nhưng rồi, và”.
+ Đoạn trích (b) sử dụng phép lặp từ vựng (cô bé), phép thế đại từ (cô bé- nó).
+ Đoạn trích I: sử dụng phép thế đại từ (bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa – thế!)

	Nội dung 3: NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý (TT)
(Dự kiến thời lượng 14 phút )

	GV yêu cầu học sinh đọc câu chuyện “Chiếm hết chỗ”.
Tổ chức cho HS thảo luận nhóm  trả lời câu hỏi:
? Người ăn mày muốn nói điều gì với người nhà giàu qua câu nói “Ở dưới đấy người nhà giàu chiếm hết chỗ rồi!”?

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài 2
? Em đã học những phương châm hội thoại nào?




? Tìm hàm ý của các câu in đậm, cho biết trong mỗi trường hợp, ham ý đã được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào?
Gợi ý:
+ Tìm hàm ý trong các câu.
+ Nhớ lại các phương châm hội thoại đã học.
	
* Bài 1: Tìm hàm ý trong các câu in đậm.
+ Ở dưới ấy nhà giàu đã chiếm hết chỗ rồi.
-> Hàm ý: địa ngục mới là nơi dành cho các ông.
* Bài 2: Tìm hàm ý cuả các câu in đậm, cho biết trong mỗi trường hợp, ham ý đã được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào?
- “Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp” -> hàm ý: “Đội hon huyện chơi không hay” hoặc “Tôi không muốn bàn luận về việc này” 
 Người nói vi phạm phương châm quan hệ.
+ “Tớ báo cho Chi rồi” hàm ý “Tôi chưa báo cho Nam và Tuấn” 
 Người nói đã cố ý vi phạm phương châm về lượng (thiếu thông tin).
Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh khắc sâu kiến thức qua các bài tập.

	Hoạt động 4: Vận dụng (Dự kiến thời lượng 8 phút )
Mục tiêu hoạt động: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống cũng như tạo lập văn bản.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	- Sưu tầm những mẫu chuyện, đoạn văn, tình huống giao tiếp đã gặp có liên quan kiến thức ôn tập →  Trình bày, nhận xét.
	- HS cho VD hay tạo tình huống hội thoại trong giao tiếp. 
- Sưu tầm- ghi



IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1





	Tìm các thành phần khởi ngữ, thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọi – đáp, thành phần phụ chú.
	Phân tích tính liên kết về nội dung trong đoạn văn
	Viết một văn bản ngắn (khoảng 7 câu) bàn về việc đọc sách của HS hiện nay. Chỉ ra sự liên kết về nội dung và hình thức trong văn bản đó.
	Viết một đoạn văn chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng khởi ngữ, thành phần biệt lập của câu, phép liên kết? Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn em viết?






2. Câu hỏi/Bài tập

	Câu hỏi 1- (nhận biết)
	Tìm các thành phần khởi ngữ, thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọi – đáp, thành phần phụ chú trong các trường hợp sau:
a) Anh con trai, rất tự nhiên như với một người bạn đã quen thân, trao bó hoa đã cắt cho người con gái, và cũng rất tự nhiên, cô đỡ lấy.
(Nguyễn Thành Long)
b) Ơi con chim chiền chiện
    Hót chi mà vang trời.
(Thanh Hải)
c) Bỗng nhận ra hương Ổi
   Phả vào trong gió se
   Sương chùng chình qua ngõ
   Hình như thu đã về.
(Hữu Thỉnh)
d) Mà Ông, thì ông không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào.
(Kim Lân)


	Câu hỏi 2 - (thông hiểu)
	Phân tích tính liên kết về nội dung trong đoạn văn sau:
Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm “nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Bản sắc này thể hiện mạnh mẽ nhất trong cảnh đất nước lâm nguy, ngoại bang đe doạ. Nhưng tiếc rằng phẩm chất cao qúy ấy thường lại không đậm nét trong việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ, tính đố kị vốn có của lối sống theo thứ bậc không phải theo năng lực và lối nghĩ “trâu buộc ghét trâu ăn” đối với người hơn mình ở làng quê thời phong kiến.

	Bài tập 1- (vận dụng)
	Viết một văn bản ngắn (khoảng 7 câu) bàn về việc đọc sách của HS hiện nay. Chỉ ra sự liên kết về nội dung và hình thức trong văn bản đó.

	Bài tập 1- (vận dụng cao)
	         Viết một đoạn văn chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng khởi ngữ,thành phần biệt lập của câu, phép liên kết? Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn em viết?



V. PHỤ LỤC:
Bài tập bổ sung 1- NỘI DUNG 1
Có lẽ mỗi học sinh đều biết, môi trường của chúng ta ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Có thể nói, môi trường ngày một chết đi do sự thiếu ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nạn chặt phá rừng bừa bãi làm thủng lá phổi xanh của Trái đất – ngôi nhà chung của chúng ta. Về ý thức thì việc xả rác, chất thải ra các sông suối và ra bầu không khí của chúng ta đang là một việc đáng báo động. Vì thế, mỗi học sinh chúng ta phải ý thức góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường bằng cách tích cực tham gia các hoạt động phong trào như “ngày chủ nhật xanh”, tổng vệ sinh trường lớp, khu phố, tham gia trồng cây gây rừng, không xả rác bừa bãi nơi công cộng… Tóm lại, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. 
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